
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219638 Võ Thị Bảo Ân 30/01/2003 Tiền Giang DH21CNT01

2 219699 Nguyễn Lê Bích Châu 11/08/2003 Vĩnh Long DH21CNT01

3 202615 Diệp Quốc Cường 17/08/2002 Sóc Trăng DH20CKD01

4 220610 Nguyễn Phú Định 08/05/2004 Bạc Liêu DH22CKD01

5 200556 Dương Thị Thúy Duy 08/08/2001 Cà Mau DH20CNT01

6 2010561 Nguyễn Hoàng Giang 01/12/2000 Cần Thơ DH20CNT01

7 212569 Nguyễn Thị Trúc Giang 29/12/2003 An Giang DH21XET02

8 211820 Trần Ngọc Hế 16/10/2003 Cà Mau DH21XET02

9 212016 Đặng Phúc Hoài 25/06/2003 Kiên Giang DH21QTS02

10 201005 Nguyễn Quốc Hưng 18/07/2001 Cần Thơ DH20MAR01

11 203069 Nguyễn Duy Khang 17/12/2002 Bến Tre DH20CKD01

12 2010276 Lý Hoàng Khanh 19/01/2002 Cà Mau DH20OTO02

13 201435 Lâm Quốc Kiệt 23/05/2002 Sóc Trăng DH20HAY01

14 223979 Lâm Thị Mộng Kiều 26/04/2004 Trà Vinh DH22YKH02

15 211525 Lê Khải Linh 28/09/2003 Cà Mau DH21TCN02

16 224263 Nguyễn Ngọc Thảo Minh 16/05/2003 Sóc Trăng DH22YKH02

17 2110939 Lâm Gia Nghi 20/01/2003 Bạc Liêu DH21KTS01

18 219698 Nguyễn Lê Bích Ngọc 11/08/2003 Cần Thơ DH21CNT01

19 223202 Nguyễn Bích Nhi 25/08/2004 An Giang DH22YKH02

20 212001 Nguyễn Khắc Phát 30/03/2003 Cần Thơ DH21QTK06

21 2010158 Nguyễn Hoàng Phúc 18/05/2002 Đồng Tháp DH20LUA02

22 201812 Nguyễn Minh Quý 22/09/2002 Kiên Giang DH20KTO02
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23 223743 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/06/2004 DH22XET04

24 219656 Võ Hoàng Sang 10/09/2003 Hậu Giang DH21CNT01

25 210151 Nguyễn Thắng 28/02/2003 An Giang DH21TIN01

26 202053 Nguyễn Phương Thảo 01/10/2002 Cần Thơ DH20KTO02

27 221631 Nguyễn Phúc Thịnh 09/12/2004 Sóc Trăng DH22XET04

28 223634 Nguyễn Thị Anh Thư 21/06/2004 Sóc Trăng DH22YKH02

29 227079 Đồ Ngọc Thanh Thúy 05/10/2004 Sóc Trăng DH22YKH02

30 219722 Mai Ngọc Thúy 29/11/2003 Cần Thơ DH21KQT02

31 210704 Hồ Ngọc Trâm 07/01/2003 Cà Mau DH21CNT01

32 2110918 Lê Ngọc Trân 03/10/2003 An Giang DH21DUO03

33 203021 Trương Quốc Tuấn 18/12/2002 Cà Mau DH20OTO02

34 226108 Nguyễn Thị Tuyền 29/03/2004 Kiên Giang DH22QTK01

35 220960 Lê Văn Tỷ 07/02/2004 Cà Mau DH22XET04

36 212450 Phạm Anh Việt 12/02/2003 Hà Nam DH21KQT01

37 211526 Trần Triệu Vy 01/08/2003 Cà Mau DH21TCN02

38 2110728 Đào Như Ý 24/04/2002 Cà Mau DH21DUO03

39 222972 Phạm Thị Ngọc Yến 03/12/2004 Tiền Giang DH22KTR01

40 225142 Trương Hải Yến 19/04/2004 Cần Thơ DH22YKH02


